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TRƯỜNG THCS PHAN CÔNG HỚN 

TỔ TIẾNG ANH 

ANH 6 

NỘI DUNG BÀI HỌC MÔN TIẾNG ANH TỪ 10/5 ĐẾN 22/5 

UNIT 15: COUNTRIES 

I/VOCABULARY 

A/WE ARE THE WORLD 

1. country    (n)   :  quốc gia, đất nước 

2. world    (n)  :  thế giới 

3. Canada   (n)  :  nước Canada 

→ Canadian   (n / a)  :  người Canada / quốc tịch Canada 

4. France    (n)  :  nước Pháp 

→ French    (n / a)  :  người Pháp, tiếng Pháp / quốc tịch Pháp 

5. China   (n)  :  nước Trung Quốc 

→ Chinese   (n / a)  :  người Trung Quốc, tiếng Trung Quốc / 

       Quốc tịch Trung Quốc 

6. the USA = the United States of America Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ (Mỹ) 

7. American   (n / a)  :  người Mỹ, tiếng Mỹ / quốc tịch Mỹ 

8. Japan    (n)   :  Nhật Bản 

→ Japanese    (n / a)  :  người Nhật, tiếng Nhật / quốc tịch Nhật 

9. Great Britain   (n)  :  Liên Hiệp Anh ( Anh, Scốt-len , xứ Wales) 

→ British    (n / a)  :  người Anh (cư dân của Britain) 

       Quốc tịch Anh  

10. English    (n /a)   :  tiếng Anh , người Anh (cư dân của England) 

11. Australia   (n)  :  nước Úc  

→ Australian   (n /a)   :  người Úc / quốc tịch Úc  

12. Viet Nam   (n)  :  nước Việt Nam  

→ Vietnamese  (n)  :  người Việt Nam, tiếng Việt Nam  

              Quốc tịch Việt Nam  

13. to speak    (v)  :  nói  

14. nationality  (n)  :  quốc tịch  

15. language   (n)  :  ngôn ngữ, tiếng  

16. postcard    (n)  :  bưu thiếp  

17. wet    (a)  :  ướt, ẩm ướt 

18. interesting   (a)  :  thú vị 

 

B/CITIES ,BUILDINGS AND PEOPLE 

 

1. building   (n)   :  tòa nhà 

2. people    (n)  :  người  

3. population   (n)  :  dân số  
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4. million    (n)  :  triệu  

5. capital    (n)  :  thủ đô  

6. meter    (n)  :  mét  

7. high    (a)  :  cao  

8. low    (a)  :  thấp  

9. tower    (n)  :  tháp  

10. twin tower   (n)  :  tháp đôi  

11. wall    (n)  :  tường  

12. The Great Wall  (n)  :  Vạn Lý Trường Thành  

13. long    (a)  :  dài  

14. structure   (n)  :  cấu trúc  

15. over    (prep)  : hơn, nhiều hơn, trên 

16. kilometer   (n)  :  kí lô mét  

17. thick    (a)  :  dày  

 

C/NATURAL FEATURES 

1. natural    (a)  :  thuộc về thiên nhiên, tự nhiên  

2. feature    (n)  :  nét, đặc trưng  

→ natural features     :  đặc điểm tự nhiên  

3. beautiful    (a)  :  đẹp  

4. lots of = a lot of     :  nhiều  

5. great    (a)  :  to lớn, tuyệt vời  

6. rain    (n)  :  mưa  

7. Red River   (n)  :  sông Hồng  

8. MeKong River   (n)  :  sông Mê Kông 

9. green    (a)  :  tươi xanh  

10. forest    (n)  :  rừng  

11. desert    (n)  :  sa mạc  

12. beach    (n)  :  bãi biển  

13. to start    (v)  :  bắt nguồn, bắt đầu  

14. to flow    (v)  :  chảy  

15. gulf    (n)  :  vịnh  

→ Gulf of Tonkin     :  Vịnh Bắc Bộ  

16. Tibet      :  Tây Tạng  

17. North Africa     :  Bắ Phi  

18. Mediterranean Sea   :  Địa Trung Hải  

19. ocean    (n)  :  đại dương  

 

II/GRAMMAR 

1/HỎI QUÊ QUÁN  

Where + be + S + from ?→ S + be + from + tên nước 
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Ex: Where are you from ? I’m from Viet Nam. 

       Where is she from ? She’s from Japan. 

2/HỎI QUỐC TỊCH 

What’s  + your/his/her + nationality?→S + be + quốc tịch. 

Ex:  What’s your nationality?I’m Vietnamese. 

         What’s her nationality? She’s  French. 

3/HỎI VỀ NGÔN NGỮ 

Which language  + do/does + S + speak?→S+ speak + ngôn ngữ. 

Ex: Which language do you speak? I speak Vietnamese. 

 

III/EXERCISES  

A/MULTIPLE CHOICE 

1. ‘Where would you like to go for a holiday?’ ‘I’d like to go to Singapore ............... of all. 

(much / more / most / many) 

2. Your house is very large, but his house is even larger ............... your house. (to / than / as / 

so) 

3. ‘How big is Singapore?’ ‘ It’s ............... than Malaysia.’  

(larger / much smaller / smallest / small) 

4. ‘What’s his nationality?’ ‘...............’  

(He’s from China / He’s Chinese / It’s China / He’s China) 

5. This city has a ............... of 2,6 million.  

(number / people / population / persons) 

6. ‘Is Hue rather crowded?’ ‘No, there are ............... people than in Ha Noi.’(less / fewer / 

fewest / few) 

7. ‘............... is this tree?’ ‘It’s two meters high.’ (How long / How high / How tall / How big) 

8. This is ............... longest river in the world. (the / a / most / than) 

9. Vietnam has ........... of beautiful mountains. (a lots / lots / lot / lot a)  

10. ‘............... is this lake?’ ‘I don’t know, but nobody can reach its bottom.’ (How wide / 

How thick / How deep / How long) 

11. How many ............... can you speak?  

(language / countries / speeches / languages) 

12. The ........... of Malaysia is Jakarta. (city / capital / country / town) 

13. There are ............... Australia tourists in my city. ( many / a lot of / much / most) 

14. Many people are now going on .............. to Egypt. ( holiday / trip / visit / tour) 

15. My house is as ............... as Hoa’s house. (smaller / small / biggest / bigger) 

 

B/PASSAGE 

 

British    in    little    of    on    very    forests    along   park    about 
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Hi, we are David and Mary. We are (1)................ We are from Great Britain. Our country is 

(2)............... beautiful. It has a lot of meadows and rivers. It has lots of (3)............... and 

beaches, too. There is (4)............... rain but a lot of snow in our country. The Thames 

(5............... our country is a long and beautiful river. We often have a walk (6)............... the 

river. We sometimes sail (7)............... it. Our London Capital is a big and beautiful city in the 

world. It has a population (8)............... 6,3 million. We love our country very much. 

 

 

 UNIT 16: MAN AND ENVIRONMENT 

I. VOCABULARY:  

 

 A/ANIMALS AND PLANTS 

1. man    (n)  :  con người  

2. environment   (n)  :  môi trường  

3. animal    (n)  :  động vật, thú vật  

4. plant    (n)  :  thực vật, cây  

5. little    (a)  :  ít, một ít (dùng với danh từ không đếm được) 

6. few    (a)  :  ít, một ít (dùng với dt đếm được, số nhiều) 

7. farmer    (n)  : nông dân  

8. to produce   (v)  :  sản xuất, làm ra  

9. to grow    (v)  : trồng, gia tăng, phát triển  

10. fruit tree   (n)  :  cây ăn trái  

11. buffalo    (n)  :  con trâu  

12. to plow = plough  (v)  :  cày  

13. to pull    (v)  :  kéo, lôi  

14. cart    (n)  :  xe kéo  

15. cow    (n)  :  bò cái  

16. dog    (n)  :  con chó  

17. cat    (n)  :  con mèo  

18. land    (n)  :  đất  

19. to cut    (v)  :  cắt, chặt 

→ to cut down     :  đốn, hạ (cây) 

20. to burn    (v)   :  đốt  

21. to destroy   (v)   :  phá hủy, tàn phá  

22. Asian    (a)   :  thuộc Châu Á  

23. danger    (n)  :  sự nguy hiểm  

→ in danger     :  đang gặp nguy hiểm  

→ dangerous   (a)  :  nguy hiểm  

 

B/ POLLUTION 

1. to pollute  (v): gây ô nhiễm 
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→ pollution (n): sự ô nhiễm 

2. wild   (adj): hoang dã 

→ wild animals (n): động vật hoang dã 

3. to waste  (v): lãng phí, phí phạm 

4. coal (n): than đá 

5. oil  (n): dầu 

6. gas  (n): hơi, khí đốt 

7. power  (n): năng lượng (điện) 

8. air  (n): không khí 

9. trash  (n): rác rưởi 

10. throw  (v): ném, vứt 

11. pick  (v): hái, ngắt  (hoa, rau) 

12. damage  (v): làm hỏng, làm hư 

13. keep off  (v): tránh xa, không lại gần 

14. grass  (n): cỏ 

15. save  (v): tiết kiệm 

16. collect  (v): thu gom, lượm 

17. paper  (n): giấy 

18. light  (n): đèn 

19. switch off  = turn off  (v): tắt 

20. faucet  (n): vòi nước 

21. leave  (v): bỏ lại 

22. trash can  (n): thùng rác, sọt rác 

23. recycle  (v): tái chế 

24. waste food  (n): thức ăn thừa 

25. feed  (v): nuôi, cho ăn 

26. pig  (n): con lợn/heo 

27. empty  (adj): rỗng, trống không 

28. waste paper  (n): giấy vụn 

29. should ≠ shouldn’t: nên ≠ không nên 

 

II.  GRAMMAR:  

 

1/ should và shouldn’t 

    “should” (nên) và “shouldn’t ” (không nên) được dùng để đưa ra lời khuyên 

              S + should/shouldn’t + Vnguyên mẫu  

   Ex: We should save water. (Chúng ta nên tiết kiệm nước) 

          We shouldn’t throw trash. (Chúng ta không nên vứt rác) 
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2/Imparative ( câu mệnh lệnh ) → có 2 loại : 

• V…………….. 

• Don’t V……………… 

Ex:  Come in, please. 

        Don’t stay up late. 

 

3/WHY ( tại sao ) → BECAUSE ( bởi vì ) 

Ex: Why did you go to school late yesterday? → Because I missed the bus . 

 

III/EXERCISE 

A/ Choose the correct answer: 

 

1. The population of the world ............... (is growing / are growing / grow / growing) 

2. Some Asian animals are ............... danger. (at / on / in / from) 

3. When you see a dripping faucet, ............... (stop / pick it up / turn it off / watch it 

carefully) 

4.  ............... fruit does Mr. Hai produce? (How much / How many / How often / How 

long) 

5. ............... I help you? Yes. I’d like some beef, please. (Do / Am / would / Can) 

6.  ............... are you going to stay? In a hotel. (When / Where / How long / Which) 

7. The Mekong River is ............... river in Vietnam. (longer / very long / the longest / 

longest) 

8. We ............... waste paper and put it in the waste basket. (damage / collect / leave / 

throw) 

9. We shouldn’t ............... trash on the street. (pick / save / throw / switch off) 

10. The cow ......... a lot of milk. (produces / feeds / destroys / needs) 

11. We are ............... our environment. (wasting / throwing / burning / destroying) 

12. ............... in the park, children! (Do pick flowers / Pick flowers / Don’t pick flowers / 

Not pick flowers) 

13. We shouldn’t cut ............... the forests. (off / out / of / down) 

14.  Ha Noi is ............... of Viet Nam. (capital city / city capital / the capital city / the city 

capital) 

15.  The highest mountain in the world is ............... (Everest Mountain / Mountain Everest 

/ Mount Everest / the Everest Mountain) 

 

B/Read the passage and then fill in the blanks from the box 
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    also     don’t     by     many     when     off    are     much    so    on 

We are the pupils of Tran Phu school. We (1)............... helping the environment (2)............... 

collecting waste paper, empty bottles and cans. We (3)............... save water and power. We 

don’t throw trash on the street, pick flowers and damage trees. (4)............... we see a dripping 

faucet, we always turn it (5)................ When we (6)............... need a light, we always switch 

it off. We don’t pollute the environment by producing too (7)............... trash. The world is 

everyone’s home (8)............... we must protect it. 

 

 


